
DANH SÁCH TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI VÒNG 2
 KỲ THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỈNH LAI CHÂU NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số 21/TB-HĐTD ngày 05/11/2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2024)

STT Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ chuyên môn Vị trí tuyển dụng
Nam Nữ

1 Vương Ngọc Anh 14/6/2001 Thái Đại học, chuyên ngành Dinh dưỡng Chuyên viên về An toàn thực phẩm, Văn phòng HĐND-UBND huyện
Tam Đường  (Vị trí tuyển dụng Người dân tộc thiểu số)

2 Trần Tuấn Anh 27/5/1985 Kinh Đại học, chuyên ngành Công nghệ thông tin Chuyên viên về quản lý công nghệ thông tin, Sở Giao thông vận tải

3 Trần Phương Anh 26/3/1995 Kinh Đại học, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp Chuyên viên về Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4 Giàng A Ba 15/3/1997 Mông Đại học, chuyên ngành Luật kinh tế Chuyên viên về công tác thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường (Vị trí
tuyển dụng Người dân tộc thiểu số)

5 Bùi Thanh Bằng 09/3/1995 Kinh Đại học, ngành Công nghệ thông tin; có
Chứng chỉ nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ Văn thư viên, Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh Lai Châu

6 Vàng Cố Bích 18/4/1998 Si La Đại học, ngành Luật Chuyên viên về Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp

7 Lò Thị Biển 08/5/1996 Thái Đại học, ngành Luật Chuyên viên về pháp chế, Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh (Vị trí tuyển
dụng Người dân tộc thiểu số)

8 Võ Hữu Bính 09/06/1986 Kinh Đại học, ngành Kỹ thuật xây dựng công trình
giao thông Chuyên viên về Kết cấu hạ tầng giao thông, Sở Giao Thông vận tải

9 Lý A Ca 08/6/1994 Mông Đại học, chuyên ngành Quản lý nhà nước;
Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý công Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư
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10 Phàng A Cả 26/11/1995 Mông Đại học, chuyên ngành Tài chính doanh
nghiệp (ngành: Tài chính ngân hàng)

Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp, Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh
(Vị trí tuyển dụng Người dân tộc thiểu số)

11 Chang A Cáu 02/9/1997 Mông Đại học, ngành Quản lý nhà nước Chuyên viên về Cải cách hành chính,  Phòng Nội vụ huyện Phong Thổ

12 Lý Thị Côi 03/7/1998 Dao Đại học, ngành Khoa học cây trồng Chuyên viên về bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn

13 Dương Công Quốc
Công 30/11/1993 Kinh Đại học, ngành Kỹ thuật xây dựng công trình

giao thông Chuyên viên về Kết cấu hạ tầng giao thông, Sở Giao Thông vận tải

14 Lò Thị Cúc 17/5/1998 Thái Đại học, ngành Dược học Chuyên viên về An toàn thực phẩm, Văn phòng HĐND-UBND huyện
Tam Đường  (Vị trí tuyển dụng Người dân tộc thiểu số)

15 Lý Đại Cường 26/9/1993 Hà Nhì Đại học ngành Quản trị kinh doanh Chuyên viên về Quản lý thương mại trong nước, Phòng Kinh tế và Hạ
tầng huyện Nậm Nhùn

16 Vàng A Cháp 03/10/1998 Mông Đại học, chuyên ngành Quản lý tài nguyên
rừng

Kiểm lâm viên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vị trí tuyển
dụng Người dân tộc thiểu số)

17 Trần Thị Chinh 01/11/2000 Kinh Đại học, chuyên ngành Luật Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh

18 Lò Văn Chuẩn 16/7/1989 Thái Đại học, ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình
giao thông

Chuyên viên về công tác thanh tra, Sở Giao thông vận tải (Vị trí tuyển
dụng Người dân tộc thiểu số)

19 Giàng A Chư 08/6/1990 Mông Đại học, ngành Khoa học cây trồng Chuyên viên về bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn

STT Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ chuyên môn Vị trí tuyển dụng
Nam Nữ
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20 Châu A Dia 14/4/1998 Mông Đại học, ngành Quản lý nhà nước Chuyên viên về Cải cách hành chính,  Phòng Nội vụ huyện Phong Thổ

21 Vàng A Dình 10/9/2000 Mông Đại học, chuyên ngành Quản lý tài nguyên
rừng

Kiểm lâm viên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vị trí tuyển
dụng Người dân tộc thiểu số)

22 Bùi Đăng Doanh 25/5/1985 Kinh Đại học, ngành Kế toán Chuyên viên về Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

23 Ma A Dờ 06/4/1997 Mông Đại học, ngành Lâm nghiệp đô thị Kiểm lâm viên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vị trí tuyển
dụng Người dân tộc thiểu số)

24 Sùng Thị Dua 07/02/2001 Mông Đại học, chuyên ngành Luật Chuyên viên về pháp chế, Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh (Vị trí tuyển
dụng Người dân tộc thiểu số)

25 Sình Thị Dùa 06/8/2000 Mông Đại học, ngành Luật Chuyên viên về tổng hợp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vị
trí tuyển dụng Người dân tộc thiểu số)

26 Teo Thùy Dung 15/01/2001 Thái Đại học, chuyên ngành Quản trị kinh doanh Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư

27 Vàng A Dũng 27/3/1996 Mông Đại học, chuyên ngành Lâm sinh Kiểm lâm viên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vị trí tuyển
dụng Người dân tộc thiểu số)

28 Lý Chỉn Dũng 11/12/2002 Dao Đại học, chuyên ngành Luật Chuyên viên về pháp chế, Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh (Vị trí tuyển
dụng Người dân tộc thiểu số)

29 Vàng A Dũng 07/9/1993 Mông Đại học, ngành Luật Chuyên viên về pháp chế, Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh (Vị trí tuyển
dụng Người dân tộc thiểu số)

STT Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ chuyên môn Vị trí tuyển dụng
Nam Nữ
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30 Nguyễn Ngọc Duy 11/11/1993 Kinh Đại học, ngành Công nghệ thông tin Chuyên viên về quản lý công nghệ thông tin, Sở Tài chính

31 Nguyễn Khánh Duyên 13/12/1991 Kinh
- Đại học, ngành Luật;

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Văn thư -
Lưu trữ

Văn thư viên, Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh Lai Châu

32 Lò Thị Thùy Dương 12/01/1995 Thái Đại học, ngành Kinh tế Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư

33 Vũ Hồng Ánh Dương 12/7/2001 Kinh Đại học, ngành Kế toán Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh

34 Bùi Ngọc Dương 07/10/1993 Kinh Đại học, ngành Kỹ thuật công trình xây dựng Chuyên viên về Quản lý thủy lợi và nước sạch nông thôn, Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn

35 Lò Văn Đại 20/10/2001 Thái Đại học, chuyên ngành An toàn hệ thống
thông tin

Chuyên viên về Quản lý an toàn thông tin mạng, Phòng Văn hóa và
Thông tin huyện Nậm Nhùn (Vị trí tuyển dụng Người dân tộc thiểu số)

36 Tẩn Thị Gệu 03/4/1999 Dao Đại học, chuyên ngành Kế toán Chuyên viên về Quản lý kinh tế tổng hợp, Phòng Tài chính - Kế hoạch
huyện Sìn Hồ

37 Trần Châu Giang 07/8/1994 Kinh Thạc sĩ, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp Chuyên viên về Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

38 Lê Hoàng Thu Hà 30-12-2002 Thái Đại học, chuyên ngành Luật Chuyên viên về Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp

39 Vũ Thị Thu Hà 14/01/1987 Kinh Đại học, ngành Kế toán Chuyên viên về Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

STT Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ chuyên môn Vị trí tuyển dụng
Nam Nữ
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40 Vàng Thị Hạnh 14/4/1991 Thái Đại học, ngành Tài chính - Ngân hàng Chuyên viên về Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

41 Đặng Thị Thúy Hằng 11/5/2002 Kinh Đại học, ngành Tài chính - Ngân hàng Chuyên viên về Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

42 Mùa Thị Hằng 21/8/1993 Mông Đại học, ngành Khoa học cây trồng Chuyên viên về bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn

43 Lương Văn Hiên 20/3/2001 Giáy Đại học, ngành Luật Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp, Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh
(Vị trí tuyển dụng Người dân tộc thiểu số)

44 Đỗ Thị Hiên 06/4/1983 Kinh Đại học, ngành Kế toán Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư

45 Nguyễn Thu Hiền 29/9/2001 Thái Đại học, chuyên ngành Luật Chuyên viên về pháp chế, Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh (Vị trí tuyển
dụng Người dân tộc thiểu số)

46 Lò Thị Thu Hiền 03/02/2002 Lào Đại học, chuyên ngành Luật Chuyên viên về pháp chế, Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh (Vị trí tuyển
dụng Người dân tộc thiểu số)

47 Nguyễn Mai Hiền 02/11/1999 Kinh Đại học, chuyên ngành Luật Kinh tế Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư

48 Trần Thị Hiền 24/8/2001 Kinh Đại học ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc Chuyên viên về Hợp tác quốc tế, Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh

49 Lò Thị Hiền 16/9/1995 Khơ Mú Đại học, ngành Quản lý nhà nước Chuyên viên về Cải cách hành chính,  Phòng Nội vụ huyện Phong Thổ

STT Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ chuyên môn Vị trí tuyển dụng
Nam Nữ
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50 Hoàng Thị Híp 02/4/1997 Dao Đại học, ngành Quản lý nhà nước Chuyên viên về Cải cách hành chính,  Phòng Nội vụ huyện Phong Thổ

51 Hoàng Thị Hoa 04/11/1999 Thái Đại học, chuyên ngành Quản lý công Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư

52 Nguyễn Việt Hoàng 29/7/1999 Kinh Đại học, ngành Công nghệ thông tin Chuyên viên về quản lý công nghệ thông tin, Sở Tài chính

53 Hảng A Hồng 26/11/2001 Mông Đại học, ngành Khoa học môi trường Chuyên viên về Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện
Mường Tè

54 Phan Lương Ngọc
Huyền 13/6/2001 Thái Đại học, ngành Quản trị kinh doanh Chuyên viên về Quản lý thương mại trong nước, Phòng Kinh tế và Hạ

tầng huyện Sìn Hồ (Vị trí tuyển dụng Người dân tộc thiểu số)

55 Lỳ Chu Hừ 02/02/1999 Hà Nhì Đại học, chuyên ngành Trồng trọt
Chuyên viên về Quản lý trồng trọt, bảo vệ thực vật, Phòng Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn huyện Mường Tè (Vị trí tuyển dụng Người dân

tộc thiểu số)

56 Giàng A Hử 20/5/1999 Mông Đại học, Chuyên ngành Luật Chuyên viên về Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp

57 Vàng Thị Kẻo 07/6/1999 Lào Đại học, ngành Quản lý nhà nước Chuyên viên về Cải cách hành chính,  Phòng Nội vụ huyện Phong Thổ

58 Phan Thị Kiều 27/02/1996 Thái
Đại học, chuyên ngành Công tác xã hội;

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Văn thư -
Lưu trữ

Văn thư viên trung cấp, Sở Tài chính (Vị trí tuyển dụng Người dân tộc
thiểu số)

59 Lường Duy Khánh 08/3/1996 Thái Đại học, chuyên ngành Luật dân sự Chuyên viên về công tác thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường (Vị trí
tuyển dụng Người dân tộc thiểu số)

STT Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ chuyên môn Vị trí tuyển dụng
Nam Nữ
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60 Lý A Khùa 06/10/1998 Mông Đại học, ngành Luật Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp, Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh
(Vị trí tuyển dụng Người dân tộc thiểu số)

61 Khoàng Thị Lệ 06/10/2002 Thái Đại học, ngành Luật Chuyên viên về Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp

62 Hờ Thị Lia 25/2/1996 Mông Đại học, chuyên ngành Luật Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh

63 Phạm Thùy Linh 21/10/2001 Kinh Đại học ngành Quản trị kinh doanh Chuyên viên về Quản lý thương mại trong nước, Phòng Kinh tế và Hạ
tầng huyện Nậm Nhùn

64 Lý A Lù 05/04/1993 Mông Đại học, chuyên ngành Lâm sinh Kiểm lâm viên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vị trí tuyển
dụng Người dân tộc thiểu số)

65 Sùng A Lử 14/10/1998 Mông Đại học, chuyên ngành Luật Chuyên viên về pháp chế, Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh (Vị trí tuyển
dụng Người dân tộc thiểu số)

66 Nguyễn Hữu Lương 01/05/1991 Kinh Đại học, ngành Xây dựng dân dụng và công
nghiệp Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư

67 Lò Cường Mạnh 28/8/1996 Thái Đại học, chuyên ngành Quản lý tài nguyên
rừng

Kiểm lâm viên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vị trí tuyển
dụng Người dân tộc thiểu số)

68 Pờ Pờ Mé 10/4/1996 Hà Nhì Đại học, chuyên ngành Luật Chuyên viên về pháp chế, Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh (Vị trí tuyển
dụng Người dân tộc thiểu số)

69 Phùng Soang Mìn 01/9/2001 Dao Đại học, ngành Luật Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp, Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh
(Vị trí tuyển dụng Người dân tộc thiểu số)

STT Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ chuyên môn Vị trí tuyển dụng
Nam Nữ
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70 Tẩn Tông Mìn 10/10/1993 Dao Đại học, chuyên ngành Chính sách công Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư

71 Lê Ngọc Minh 15/4/1986 Kinh Đại học, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp Chuyên viên về Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

72 Bùi Tuấn Minh 08/09/1999 Kinh Đại học, ngành Quản lý nhà nước Chuyên viên về Cải cách hành chính,  Phòng Nội vụ huyện Phong Thổ

73 Lỳ Phí Mư 12/10/1993 Hà Nhì Đại học, ngành Thủy văn Chuyên viên về Quản lý năng lượng, Sở Công Thương

74 Lù Lé Mư 20/9/1995 Hà Nhì Đại học, ngành Khoa học môi trường Chuyên viên về Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện
Mường Tè

75 Sùng Thị Mỷ 19/4/1990 Mông Đại học, ngành Kỹ thuật công trình xây dựng Chuyên viên về tổng hợp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vị
trí tuyển dụng Người dân tộc thiểu số)

76 Phạm Thành Nam 05/4/2000 Kinh Đại học, chuyên ngành Công nghệ thông tin Chuyên viên về quản lý công nghệ thông tin, Sở Giao thông vận tải

77 Hoàng Trung Nam 21/12/1998 Thái Đại học, ngành Công nghệ thông tin Chuyên viên về quản lý công nghệ thông tin, Sở Giao thông vận tải

78 Tạ Duy Nam 26/6/2001 Kinh Đại học, chuyên ngành Quản trị kinh doanh Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư

79 Lù Thị Nương 23/4/1998 Giáy Đại học, ngành Luật Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp, Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh
(Vị trí tuyển dụng Người dân tộc thiểu số)

STT Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ chuyên môn Vị trí tuyển dụng
Nam Nữ
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80 Đỗ Thị Quỳnh Nga 11/9/1992 Kinh Đại học, ngành (chuyên ngành) Quản trị nhân
lực Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh

81 Nguyễn Thị Ngân 25/8/1998 Kinh - Đại học ngành Quản trị văn phòng;
- Chứng chỉ bồi dưỡng Văn thư - Lưu trữ Văn thư viên, Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh Lai Châu

82 Nguyễn Thị Ngọc 19/8/1987 Kinh  Đại học chuyên ngành: Kế toán;
Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp Văn thư, lưu trữ Văn thư viên, Sở Kế hoạch và Đầu tư

83 Nguyễn Thị Ngọc 05/4/1993 Kinh Đại học, ngành Kế toán Chuyên viên về Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

84 Lý Thị Nguyệt 15/5/2002 Dao Đại học ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc Chuyên viên về Hợp tác quốc tế, Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh

85 Bùi Thị Thanh Nhài 17/6/1989 Kinh Đại học, ngành Kế toán Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư

86 Phạm Đức Nhân 12/01/1979 Kinh Đại học, chuyên ngành Kế toán
Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý kinh tế Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư

87 Võ Quang Nhật 28/8/2000 Kinh Đại học, ngành Kế toán Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư

88 Sùng Mai Nhơn 24/10/1998 Mông Đại học, chuyên ngành Luật Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp, Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh
(Vị trí tuyển dụng Người dân tộc thiểu số)

89 Nguyễn Thị Thanh
Nhung 09/02/1998 Kinh Đại học, chuyên ngành Kế toán Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh

STT Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ chuyên môn Vị trí tuyển dụng
Nam Nữ
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90 Phìn Thị Kim Oanh 04/01/2001 Giáy Đại học, ngành Luật Kinh tế Chuyên viên về công tác thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường (Vị trí
tuyển dụng Người dân tộc thiểu số)

91 Thào Hả Páo 05/5/1998 Mông Đại học, ngành Luật Kinh tế Chuyên viên về công tác thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường (Vị trí
tuyển dụng Người dân tộc thiểu số)

92 Chu Phì Po 22/10/1999 Hà nhì Đại học, chuyên ngành Kỹ thuật Tài nguyên
nước

Chuyên viên về tài nguyên nước, Sở Tài nguyên và Môi trường (Vị trí
tuyển dụng Người dân tộc thiểu số)

93 Nguyễn Quang Phong 22/12/1994 Kinh Đại học, ngành Quản lý Tài nguyên và Môi
trường

Chuyên viên về Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện
Mường Tè

94 Liều A Phông 24/10/1994 Mông Đại học, chuyên ngành Kỹ thuật công trình
xây dựng

Chuyên viên tham mưu tổng hợp về chuyên ngành, Văn phòng HĐND-
UBND huyện Nậm Nhùn

95 Lý A Phừ 9/10/1998 Mông Đại học, chuyên ngành Quản lý kinh tế Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp, Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh
(Vị trí tuyển dụng Người dân tộc thiểu số)

96 Sùng A Phương 10/4/1997 Mông Đại học, chuyên ngành Kinh tế quản lý
(ngành đào tạo: Kinh tế)

Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp, Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh
(Vị trí tuyển dụng Người dân tộc thiểu số)

97 Đào Thị Hồng Phượng 31/8/1985 Kinh
Đại học ngành Công tác xã hội;

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Văn thư - lưu
trữ

Văn thư viên, Sở Kế hoạch và Đầu tư

98 Lò Văn Quán 21/3/1990 Thái Đại học, chuyên ngành Quản trị kinh doanh Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp, Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh
(Vị trí tuyển dụng Người dân tộc thiểu số)

99 Phạm Như Quỳnh 27/11/1983 Kinh Đại học ngành Kỹ thuật công trình xây dựng Chuyên viên tham mưu tổng hợp về chuyên ngành, Văn phòng HĐND-
UBND huyện Sìn Hồ

STT Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ chuyên môn Vị trí tuyển dụng
Nam Nữ
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100 Cà Văn Rươi 09/02/1996 Thái Đại học, ngành Khoa học môi trường Chuyên viên về Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện
Mường Tè

101 Sùng A Sáy 05/6/1995 Mông Đại học, chuyên ngành Bảo vệ thực vật
Chuyên viên về Quản lý trồng trọt, bảo vệ thực vật, Phòng Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn huyện Mường Tè (Vị trí tuyển dụng Người dân

tộc thiểu số)

102 Sùng Chảo Sính 01/05/1994 Mông Đại học, ngành Kế toán  Kế toán viên, Văn phòng HĐND-UBND huyện Nậm Nhùn (Vị trí
tuyển dụng Người dân tộc thiểu số)

103 Lầu Hồ Sính 09/01/1996 Mông Đại học, ngành Luật Chuyên viên về tổng hợp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vị
trí tuyển dụng Người dân tộc thiểu số)

104 Pờ Ly Sơn 15/10/1999 Hà Nhì Đại học, ngành Công nghệ thông tin Chuyên viên về Quản lý thông tin điện tử, Phòng Văn hoá và Thông tin
huyện Phong Thổ (Vị trí tuyển dụng Người dân tộc thiểu số)

105 Nguyễn Thị Quỳnh
Tâm 15/02/2001 Kinh Đại học, ngành Quản trị nhân lực Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh

106 Tòng Văn Tiện 15/02/1996 Thái Đại học, ngành Luật kinh tế Chuyên viên về công tác thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường (Vị trí
tuyển dụng Người dân tộc thiểu số)

107 Đặng Cẩm Tú 24/9/2001 Kinh Đại học, ngành Tài chính - Ngân hàng Chuyên viên về Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

108 Phạm Văn Tuấn 06/01/1987 Kinh Đại học, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và
công nghiệp

Chuyên viên Quản lý hạ tầng kỹ thuật, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện
Sìn Hồ

109 Nguyễn Thị Tùng 12/6/1984 Kinh Đại học, ngành Kinh tế xây dựng Chuyên viên về Kết cấu hạ tầng giao thông, Sở Giao Thông vận tải

STT Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ chuyên môn Vị trí tuyển dụng
Nam Nữ
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110 Lỳ Khừ Tư 02/8/1997 Hà Nhì Đại học, chuyên ngành Lâm sinh Kiểm lâm viên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vị trí tuyển
dụng Người dân tộc thiểu số)

111 Trịnh Thị Hồng Tươi 26/6/1998 Kinh Đại học, chuyên ngành Kế toán Kế toán viên, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Mường Tè

112 Lý Văn Thậm 12/12/1992 Tày Đại học, Chuyên ngành Luật Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh

113 Vàng A Thệnh 01/4/1999 Mông Đại học, ngành Quản lý nhà nước Chuyên viên về Cải cách hành chính,  Phòng Nội vụ huyện Phong Thổ

114 Hoàng Thị Thương 24/01/2002 Tày Đại học, ngành Luật Chuyên viên về pháp chế, Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh (Vị trí tuyển
dụng Người dân tộc thiểu số)

115 Phạm Thu Trang 28/9/2001 Kinh Đại học, ngành Luật Kinh tế Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh

116 Nguyễn Thu Trang 15/10/2001 Kinh Đại học, ngành Luật Chuyên viên về Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp

117 Hảng A Tráng 16/11/1992 Mông Đại học, ngành Quản lý nhà nước Chuyên viên về Cải cách hành chính,  Phòng Nội vụ huyện Phong Thổ

118 Đặng Thùy Trâm 17/12/2002 Kinh Đại học, Chuyên ngành Luật Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh

119 Bàn Văn Trỗi 16/9/1987 Dao Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh Chuyên viên về Quản lý thương mại trong nước, Phòng Kinh tế và Hạ
tầng huyện Sìn Hồ (Vị trí tuyển dụng Người dân tộc thiểu số)

STT Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ chuyên môn Vị trí tuyển dụng
Nam Nữ
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120 Nguyễn Xuân Trường 03/02/1997 Kinh Đại học, ngành Luật Kinh tế Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh

121 Tống Thị Uyên 17/5/1997 Thái Đại học, chuyên ngành Quản lý Tài nguyên
và Môi trường

Chuyên viên về Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện
Mường Tè

122 Mùa A Vảng 16/7/1994 Mông Đại học, chuyên ngành Quản trị kinh doanh Chuyên viên về Quản lý thương mại trong nước, Phòng Kinh tế và Hạ
tầng huyện Sìn Hồ (Vị trí tuyển dụng Người dân tộc thiểu số)

123 Sùng A Vảng 21/12/1998 Mông Đại học, ngành Luật Chuyên viên về pháp chế, Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh (Vị trí tuyển
dụng Người dân tộc thiểu số)

124 Giàng A Vảng 04/6/2000 Mông Đại học, ngành Luật Chuyên viên về Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp

125 Lò Thị Vân 08/5/1999 Thái Cao đẳng, chuyên ngành Văn thư hành chính Văn thư viên trung cấp, Sở Tài chính (Vị trí tuyển dụng Người dân tộc
thiểu số)

126 Lương Thị Về 26/11/1995 Tày Đại học, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp Chuyên viên về Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

127 Mùa A Vinh 29/8/1997 Mông Đại học, chuyên ngành Quản lý tài nguyên
rừng

Kiểm lâm viên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vị trí tuyển
dụng Người dân tộc thiểu số)

128 Chồ A Vình 30/6/2001 Mông Đại học ngành: Công nghệ Thông tin Chuyên viên về Quản lý thông tin điện tử, Phòng Văn hoá và Thông tin
huyện Phong Thổ (Vị trí tuyển dụng Người dân tộc thiểu số)

129 Phạm Long Vũ 16/9/2000 Kinh Đại học, ngành Quản trị kinh doanh Chuyên viên tham mưu tổng hợp về chuyên ngành, Văn phòng HĐND-
UBND huyện Nậm Nhùn

STT Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ chuyên môn Vị trí tuyển dụng
Nam Nữ
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130 Điêu Thị Vui 19/01/2002 Thái Đại học, ngành Luật Chuyên viên về Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp

131 Vương Phan Hà Vy 24/02/2002 Thái Đại học, chuyên ngành Luật Chuyên viên về pháp chế, Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh (Vị trí tuyển
dụng Người dân tộc thiểu số)

132 Lý Mì Xạ 25/3/2002 La Hủ Đại học, ngành Luật Chuyên viên về Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp

133 Lò Văn Xanh 19/7/1986 Thái Đại học, chuyên ngành Luật Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp, Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh
(Vị trí tuyển dụng Người dân tộc thiểu số)

134 Hờ Y Xia 18/01/2000 Mông Đại học, ngành Luật Chuyên viên về Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp

135 Tẩn Mí Xía 13/09/2000 Dao Đại học, chuyên ngành Luật Chuyên viên về tổng hợp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vị
trí tuyển dụng Người dân tộc thiểu số)

136 Nguyễn Trọng Xuân 20/9/1989 Kinh Đại học, chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng Chuyên viên Quản lý hạ tầng kỹ thuật, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện
Sìn Hồ

137 Nguyễn Thị Yến 07/12/1996 Kinh Đại học, ngành Luật Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh

STT Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ chuyên môn Vị trí tuyển dụng
Nam Nữ
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